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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2013 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (thiếu) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 88 

 
 

 
 
… … … 

Dòng khổ-hải hễ thường chìm đắm, 
Mùi đau thương đã thấm chơn-linh. 
Dây oan xe chặt buộc mình, 
Nhớp-nhơ lục dục thất tình nhiễm thân. 
 
Chịu ô-trược chơn-thần nặng trịu, 
Mảnh hình hài biếng hiểu lương-tâm. 
Phong-trần quen thú cung âm, 
Cảnh thăng ngơ-ngẩn lạc-lầm phong-đô. 
 
Khối trái chủ nhẫng lo vay trả, 
Mới gây nên nhân quả nợ đời. 
Rảnh mình đâu đặng thảnh-thơi, 
Thiên cung lỡ lối chơi-vơi cõi trần. 
.. … … 
 

Trích từ “KINH GIẢI OAN” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 
 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

1 

TẾT  
DƯƠNG LỊCH 

20 th. 11  

 

2 

  

21  

 

3 

  

22  

 

4 

   

23  

 

5 

  

24  

 

6 

  

25  

 

7 

  

26  

 

8 

  

27  

 

9 

  

28  

 

10 

  

29  

 

11 

  

30  

 

12 

  

1 th. 12  

 

13 

  

2  

 

14 

  

3  

 

15 

  

4  

 

16 

  

5  

 

17 

  

6  

 

18 

  

7  

 

19 

  

8  

 

20 

  

9  

 

21 

  

10  

 

22 

  

11  

 

23 

  

12  

 

24 

  

13  

 

25 

 

14  

 

26 

 AUSTRALIA 
DAY  

15  

 

27 

 

16  

 

28 

  

17  

 

29 

 

18  

 

30 

  

19  

 

31 

  

20  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2013 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Nhâm Thìn & Quý Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 88 

 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 
Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 
naêm môùi Quyù Tî traøn ñaày 
hoàng aân cuûa Ñöùc Chí Toân, 
Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng 
Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 
 

 

24-12 âl. Lễ đưa Chư Thánh (Tiểu lễ) 
29-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rước Chư Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thượng Ngươn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

21 th. 12  

 

2 

  

22  

 

3 

 

23  

 

4 
Lễ đưa  

Chư Thánh  
(T.lễ)  

24  

 

5 

  

25  

 

6 

 

26  

 

7 

 

27  

 

8 

  

28  

 

9 
 Lễ Giao Thừa, 
rước Chư thánh 

12 giờ khuya 
(T.lễ)  

29  

 

10 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. giêng  

 

11 

  

2  

 

12 

  

3  

 

13 

  

4  

 

14 

  

5  

 

15 

  

6  

 

16 

  

7  

 

17 

 

8  

 

18 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

19 

  

10  

 

20 

  

11  

 

21 

 

12  

 

22 

  

13  

 

23 

  

14  

 

24 
 Lễ Thượng 

Ngươn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sư  

C-T-Đ  
15  

 

25 

  

16  

 

26 

  

17  

 

27 

  

18  

 

28 

  

19  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2013 
Tháng Giêng (đủ) / Tháng Hai (thiếu) 

Năm Quý Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 88 

 

 
 
Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần 
đi nữa, thì chất nó cũng vẫn còn. 
Các con khác hơn kẻ phàm là duy 
tại bấy nhiêu đó mà thôi. Kẻ phàm 
dầu ly hương thuở ấu xuân đi nữa, 
lòng hằng hoài vọng. Chí Thánh 
dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ 
hoài nơi Tiên Cảnh. Nếu chẳng vậy, 
ai còn dám ra ưng thuận hạ thế cứu 
đời? Con chỉ có tu mà đắc Đạo. 
Phải ngó đến hằng ức, thiên vạn kẻ 
nhơn sanh chưa đặng khỏi luân hồi, 
để lòng từ bi độ rỗi kẻo tội nghiệp. 
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN -  Q.1-Bài 13  
20 tháng tư (Bính Dần) 

  
 

15-2 âl.  Vía Đức Thái Thượng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

20 th. 1  

 

2 

  

21  

 

3 

 

22  

 

4 

Labour Day 
(WA) 

23  

 

5 

  

24  

 

6 

  

25  

 

7 

  

26  

 

8 

  

27  

 

9 

 

28 
 

 

10 

 

29  

 

11 
Labour Day VIC, 

Canberra Day ACT 
Adelaide Cup Day SA  

30  

 

12 

  

1 th. 2  

 

13 

  

2  

 

14 

 

3  

 

15 

  

4  

 

16 

 

5  

 

17 

Lễ Hai Bà 
Trưng 

6  

 

18 

 

7  

 

19 

  

8  

 

20 

  

9  

 

21 

  

10  

 

22 

 

11  

 

23 

  

12  

 

24 

  

13  

 

25 

 

14  

 

26 
 Vía Đức Thái 
Thượng Lão 
Quân (Đ.lễ) 

15  

 

27 

 

16  

 

28 

  

17  

 

29 

 Easter 
 Good Friday 

18  

 

30 
 Vía Đức Phật 

Quan Âm 
(Đ.lễ)  

19   

 

31 

  

20   

 



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

 
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2013 
Tháng Hai (thiếu) / Tháng Ba (đủ) 

Năm Quý Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 88 

 
 

... ... ... Bần Ðạo nói tắt lại rằng bất 
kỳ là việc gì hễ tâm định thì Thần 
có ứng thì Thầy giáng, vậy thì lựa 
điều chi nên và lành thì làm còn điều 
chi hư và dữ thì chừa. 
... Bần Ðạo nhiều phen trông mong 
săn sóc dạy khuyên mọi kẻ, thấy làm 
trúng Thánh ý thì mừng, còn đôi 
phen dạy một đường lại làm một ngã 
gây tội thêm thì buồn mà biết liệu 
sao cho cùng tột, đặng phần này mất 
phần kia thế thường phải vậy…. … 
… 
 

Năm Canh Ngọ (1930) 
ÐẠO SỬ Quyển I  

(ÐẠO SỬ XÂY BÀN Năm Ất Sửu - 1925). 
 

 

1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thượng Phẩm 
(Tiểu lễ) 

 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

 Easter 
Monday 

21 th. 2  

 

2 

  

22  

 

3 

  

23  

 

4 

  

24  

 

5 

  

25  

 

6 

  

26  

 

7 

 

27  

 

8 

 

28  

 

9 

  

29  

 

10 
 KN Đức Cao 

Thượng Phẩm 
(T.lễ)  

1 th. 3  

 

11 

  

2  

 

12 

 

3  

 

13 

  

4  

 

14 

  

5  

 

15 

 

6  

 

16 

  

7  

 

17 

  

8  

 

18 

  

9  

 

19 

Quốc Tổ  
Hùng Vương 

10  

 

20 

 

11  

 

21 

  

12  

 

22 

 

13  

 

23 

 

14  

 

24 

  

15  

 

25 

 ANZAC DAY 

16  

 

26 

  

17  

 

27 

  

18  

 

28 

 

19  

 

29 

  

20  

 

30 

  

21  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2013 
Tháng Ba (đủ) / Tháng Tư (thiếu) 

Năm Quý Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 88 

 

 
 
Chất mối sầu tư ruột nát bầm,  
Thời thôi đành phải giả làm câm.  
Thiệt thòi cam chịu mình đau xót,  
Tranh cạnh để chi kẻ hiểu lầm.  
Hắc bạch phú cho vầng nhựt nguyệt,  
Thị phi chờ thoát bóng quang âm.  
Sóng trần bể khổ mây mờ mịt,  
Nghĩ nỗi gần xa lệ ứa dầm. 

THƯỢNG SANH tự HUỆ GIÁC 
(Trích Thông Tin số 29, ngày 2/6/1971) 

 
Trích từ: “TIỂU SỬ VÀ LỜI THUYẾT ÐẠO CỦA 

ÐỨC THƯỢNG SANH” 
 

 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thượng Sanh 
(Tiểu lễ) 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chư Thánh Phước-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

  

22 th. 3  

 

2 

   

23  

 

3 

 

24  

 

4 

 

25  

 

5 
KN Đức Cao 
Thượng Sanh 

(T.lễ) 
26  

 

6 

Labour Day 
(QLD) 

27  

 

7 

  

28  

 

8 

  

29  

 

9 

  

30  

 

10 

  

1 th. 4  

 

11 

 

2  

 

12 

Mothers’ Day 

3  

 

13 

 

4  

 

14 

  

5  

 

15 

 

6  

 

16 

  

7  

 

17 
 Vía Đức Phật 
Thích Ca (Đ.lễ) 
K/n Chư Thánh 
Phước Thiện  

8  

 

18 

  

9  

 

19 
  KN ĐứcPhạm 

Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ)  

10  

 

20 

  

11  

 

21 

 

12  

 

22 
   Vía Đức 

Nguyệt Tâm 
Chơn Nhơn 

(T.lễ) 
13  

 

23 

 

14  

 

24 

   

15  

 

25 

 

16  

 

26 

  

17  

 

27 

  

18  

 

28 

  

19  

 

29 

 

20  

 

30 

 

21  

 

31 

  

22  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2013 
Tháng Tư (thiếu) / Tháng Năm (đủ) 

Năm Quý Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 88 

 

 
 

Muốn đi con đường thứ ba phải tập 
mình đừng ham muốn chi cho mình 
nữa, hành tàng của Chí Tôn là phận 
sự của mình, phải yêu ái hiếu hạnh 
cùng Chí Tôn và Phật Mẫu. Cái yêu ái 
và hiếu hạnh ấy phải là phi thường do 
tâm linh điều khiển, phải thương yêu 
nhơn sanh và vật loại hơn mình và 
coi đồng thể, đồng sanh với mình. 
Phải tạo dựng cố thủ Thánh tâm cho 
nên Chí Thánh, và đạt cho đủ ba ngàn 
công quả thì sẽ đi đến, lướt đặng và 
vững vàng thắng muôn điều trở ngại. 
 

Khách Thiện Từ trước bữa đãi tiệc công thợ. 
Ngày rằm tháng 11 năm Bính Tuất (1946) 

 
LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 

Quyển I: Năm Bính Tuất - Ðinh Hợi  
(1946-1947) 

 
 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

  

23 th.4  

 

2 

  

24  

 

3 

Western 
Australia Day 

25  

 

4 

  

26  

 

5 

  

27  

 

6 

  

28  

 

7 

  

29  

 

8 

  

1 th. 5  

 

9 

 

2  

 

10 
 Queen’s 
Birthday  
(ex. WA) 

3  

 

11 

  

4  

 

12 
 Lễ sinh nhật 

Đức Phạm Hộ 
Pháp (Đ.lễ) 

5  

 

13 

  

6  

 

14 

  

7  

 

15 

 

8  

 

16 

 

9  

 

17 

  

10  

 

18 

 

11  

 

19 

  

12  

 

20 

  

13  

 

21 

  

14  

 

22 

  

15  

 

23 

  

16  

 

24 

 

17  

 

25 

  

18  

 

26 

  

19  

 

27 

  

20  

 

28 

  

21  

 

29 

  

22  

 

30 

  

23  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2013 
Tháng Năm (đủ) / Tháng Sáu (đủ) 

Năm Quý Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 88 

 

 
 

Im lìm cây cỏ vẫn in màu,  
Mờ mệt vườn xuân điểm sắc thu.  
Gió dậy xao trời mây cuốn ngọc,  
Sương lồng ướt đất liễu đeo châu.  
Ngựa vàng ruổi vó thoi đưa sáng,  
Thỏ ngọc trau gương dậm vẻ làu.  
Non nước đìu hiu xuân vắng chúa,  
Nhìn quê cảnh úa giục cơn sầu. 

Lục Nương 
 
Giải nghĩa hai câu thứ 5 và thứ 6 của 
bài thi: 
Ngựa vàng ruổi vó thoi đưa sáng,  
Thỏ ngọc trau gương dậm vẻ làu. 
Trường quang: Ánh sáng mặt trời. 
Kim mã là ngựa vàng tức mặt trời.  
Ngọc thố là mặt trăng (Thỏ ngọc).  
Có nghĩa là ngày giờ qua mau, rất lẹ. 
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN - Q.2  
(Thi Tập) 

 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

  

24 th. 5  

 

2 

  

25  

 

3 

  

26  

 

4 

  

27  

 

5 

  

28  

 

6 

  

29  

 

7 

  

30  

 

8 

  

1 th. 6  

 

9 

  

2  

 

10 

  

3  

 

11 

  

4  

 

12 

  

5  

 

13 

  

6  

 

14 

  

7  

 

15 

  

8  

 

16 

  

9  

 

17 

  

10  

 

18 

  

11  

 

19 

  

12  

 

20 

  

13  

 

21 

  

14  

 

22 

  

15  

 

23 

  

16  

 

24 

 

17  

 

25 

  

18  

 

26 

  

19  

 

27 

 

20  

 

28 

  

21  

 

29 

  

22  

 

30 

  

23  

 

31 
  Vía Đức 

Quan Thánh 
Đế Quân 

(Đ.lễ) 
24  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2013 
Tháng Sáu (đủ) / Tháng Bảy (thiếu) 

Năm Quý Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 88 

 

 
 

Chẳng quản đồng tông mới một nhà, 
Cùng nhau một Đạo tức cùng Cha.  
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi, 
Dạy lẫn nhau cho đặng chữ hòa. 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN  -  Q.1-Bài 03 
20-02-1926 (âl. 08-01-Bính Dần) 

 
Thánh giáo của Quan Âm Như Lai 
… … …  
Ðạo quí là tại hòa. Các em nghĩ thử 
mà coi, tạo Thiên lập Ðịa cũng bởi âm 
dương hòa hiệp sanh hóa muôn loài, 
cũng bởi một chữ hòa, đến đỗi như 
thân của người có tạng có phủ. Tạng 
phủ ấy, nếu chẳng hòa thì con người 
chẳng hề sống bao giờ…. … … 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN  Q.2-Bài 78 
Ngày 17 tháng 3 Quí Dậu (1933)   

 
 

15-7 âl. Lễ Trung Ngươn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chư Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

  

25 th. 6  

 

2 

  

26  

 

3 

  

27  

 

4 

  

28  

 

5 

 

29  

 

6 

 

30  

 

7 

  

1 th. 7  

 

8 

  

2  

 

9 

  

3  

 

10 

  

4  

 

11 

  

5  

 

12 

  

6  

 

13 

  

7  

 

14 

  

8  

 

15 

  

9  

 

16 

 

10  

 

17 

  

11  

 

18 

  

12  

 

19 

  

13  
 
 

20 

  

14  

 

21 
 Lễ Trung 

Ngươn (Đ.lễ) 
K/n Chư Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

22 

  

16  

 

23 

  

17  

 

24 

  

18  

 

25 

  

19  

 

26 

 

20  

 

27 

  

21  

 

28 

  

22  

 

29 

  

23  

 

30 

  

24  

 

31 

  

25  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2013 
Tháng Bảy (thiếu) / Tháng Tám (đủ) 

Năm Quý Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 88 

 

 
... ... ... 

Phần KHÍ SANH QUANG điều động khí 
âm dương lưu hành trong trời đất, nuôi 
sống vạn vật, nắm cơ sanh diệt và định 
mệnh của muôn loài mà ta gọi là Đức 
DIÊU TRÌ KIM MẪU hay là PHẬT MẪU. 

Phật Mẫu là Đệ Nhị Pháp Thân của CHÍ 
TÔN chuyển Âm Quang gầy tạo Càn 
Khôn Võ Trụ, tiếng Phạn gọi là Amra. 
Thật ra Phật Mẫu là Chơn Thần của Vô 
Trung Từ Phụ. 

Ấy là Ngôi Thứ Nhì thuộc về PHÁP, 
nguyên căn của CHƠN THẦN, thể bán 
hữu hình. ... ... ... 

CHƠN LÝ DIỆU NGÔN 
(LUẬT TAM THỂ) 

Soạn giả: Kiến Tâm PHAN HỮU PHƯỚC 
 (Thừa Sử Hiệp Thiên Đài) 

 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 9 

 Queen’s 
Birthday (WA)  

26  th. 8 

 

     

1 

Fathers’ Day 

26 th. 7  

 

2 

  

27  

 

3 

  

28  

 

4 

  

29  

 

5 

  

1 th. 8  

 

6 

  

2  

 

7 

  

3  

 

8 

  

4  

 

9 

  

5  

 

10 

  

6  

 

11 

 

7  

 

12 

  

8  

 

13 

 

9  

 

14 

  

10  

 

15 

  

11  

 

16 

  

12  

 

17 

  

13  

 

18 

  

14  

 

19 
 Vía Đức Phật 

Mẫu (Đ.lễ) 
Tết Trung Thu 

15  

 

20 

 

16  

 

21 

  

17  

 

22 
 Vía Đức Lý 
Giáo Tông 

(Đ.lễ)  
18  

 

23 

 

19  

 

24 

 Lễ Trần Hưng 
Đạo  

20  

 

25 

  

21  

 

26 

  

22  

 

27 

  

23  

 

28 

  

24  

 

29 

  

25  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2013 
Tháng Tám (đủ) / Tháng Chín (thiếu) 

Năm Quý Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 88 

 

 
 

Dời qua Bắc hướng đặng xem qua, 
Mới rõ Chánh kia chẳng nệ Tà. 
Tà Chánh thế gian không đặc biệt, 
Chánh Tà tâm nội có đâu xa. 
Khử Tà thân Chánh, Tà kiên Chánh, 
Phụ Chánh cận Tà, Chánh biến Tà. 
Người có chơn hồn, hồn ấy mất, 
Muốn xem hí mắt, ngó sao xa?  

THIÊN THAI KIẾN DIỆN bài 74 
 
… … Tà chánh, cười... Bần Đạo nói 
thiệt, cũng chưa dám định đoạt. Trong 
cái rủi thường có sự may; trong cái 
may vẫn khép cầm sự rủi, khó lường 
được, điều cần là nên làm mà thôi. 
Nếu luận tà chánh, thì chưa một ai 
dám còn mang mắt phàm xưng tụng 
mình là chánh. … 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN -  Q.2-Bài 85 
Ngày 16 tháng 7 Giáp Tuất (1934) 

  
 

27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 
 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

1 
   Vía Đức 

Khổng Thánh 
(Đ.lễ) 

27 th. 8  

 

2 

  

28  

 

3 

  

29  

 

4 

  

30  

 

5 

   

1 th. 9  

 

6 

  

2  

 

7 

 Labour Day 
(NSW&ACT&SA) 

3  

 

8 

  

4  

 

9 

  

5  

 

10 

 

6  

 

11 

 

7  

 

12 

  

8  

 

13 

  

9  

 

14 

 

10  

 

15 

  

11  

 

16 

 

12  

 

17 

 

13  

 

18 

  

14  

 

19 

  

15  

 

20 

  

16  

 

21 

  

17  

 

22 

  

18  

 

23 

 

19  

 

24 

  

20  

 

25 

  

21  

 

26 

  

22  

 

27 

  

23  

 

28 

  

24  

 

29 

  

25  

 

30 

 

26  

 

31 

  

27  

 

   



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

 
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2013 
Tháng Chín (thiếu) / Tháng Mười (đủ) 

Năm Quý Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 88 & 89 

 

 
 

Hồ lô ai để ở nơi đâu?  
Ái quốc Việt Nam nhét bể bầu.  
Cứu thế hồng ân chưa rải khắp,  
Nâng thuyền lòng nước vốn còn sâu.  
Nhơn tài nảy nở tuy trăm bụng,  
Dân trí biến sanh bởi một đầu.  
Ví nhướng mắt Tiên xem rõ trận,  
Cuộc cờ thắng bại tận phao câu. 

11. 9. Bính Tuất (1946) 
PHẠM HỘ PHÁP 

 
 
Trích từ: “Tiểu Sử ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG 

THƯỢNG TRUNG NHỰT 
 (LÊ VĂN TRUNG)” 

  
 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Ngươn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 

 Kỷ niệm Chư vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

28 th.9  

 

2 

  

29  

 

3 

  

1 th. 10  

 

4 

  

2  
 

5 

Melbourne 
Cup (VIC)   

3  

 

6 

  

4  

 

7 

  

5  

 

8 

  

6  

 

9 

 

7  

 

10 

  

8  

 

11 

 

9  

 

12 

  

10  

 

13 

 

11  

 

14 

  

12  

 

15 
 KN Đức 

Quyền Giáo 
Tông Lê Văn 
Trung (T.lễ) 

13  

 

16 

  

14  

 

17 
   Lễ Hạ Ngươn 

(Đ.lễ) & K/n 
Ngày Khai Đạo 

& T.Q. HTĐ 
15  

 

18 

  

16  

 

19 

 

17  

 

20 

  

18  

 

21 

 

19  

 

22 

  

20  

 

23 

 

21  

 

24 

  

22  

 

25 

  

23  

 

26 

  

24  

 

27 

 

25  

 

28 

  

26  

 

29 

  

27  

 

30 

  

28  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2013 
Tháng Mười (đủ) / Tháng Mười Một (thiếu) 

Năm Quý Tỵ  
Đạo lịch năm thứ 89 

 

 
 

Phải thường hỏi lấy mình khi đem 
mình vào lạy Thầy buổi tối, coi phận 
sự ngày ấy đã xong chưa mà lương 
tâm có điều chi cắn rứt chăng? Nếu 
phận còn nét chưa rồi, lương tâm chưa 
đặng yên tịnh, thì phải biết cải quá, rán 
sức chuộc lấy lỗi đã làm, thì các con có 
lo chi chẳng bì bực Chí Thánh. Thầy 
mong rằng mỗi đứa đều lưu ý đến sự 
sửa mình ấy, thì lấy làm may mắn cho 
nền Ðạo; rồi các con sẽ đặng thong 
dong mà treo gương cho kẻ khác. Các 
con thương mến nhau, dìu dắt nhau, 
chia vui sớt nhọc nhau, ấy là các 
con hiến cho Thầy một sự vui vẻ đó. 
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN - Q.1 -Bài 74. 
(24-12-1926) 

  
 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 12 

  

28 th. 11  

 

31 th. 12 

   

29 th. 11  

 

    

1 

 

29 th. 10  

 

2 

  

30  

 

3 

 

1 th. 11  

 

4 

  

2  

 

5 

  

3  

 

6 

  

4  

 

7 

 

5  

 

8 

  

6  

 

9 

  

7  

 

10 

  

8  

 

11 

  

9  

 

12 

  

10  

 

13 

  

11  

 

14 

  

12  

 

15 

  

13  

 

16 

  

14  

 

17 

  

15  

 

18 

  

16  

 

19 

   

17  

 

20 

 

18  

 

21 

  

19  

 

22 

  

20  

 

23 

 

21  

 

24 
 Vía Đức Chúa 

Jésus 
 12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 
22  

 

25 

 Christmas 
day 

23  

 

26 

 Boxing day 

24  

 

27 

  

25  

 

28 

  

26  

 

29 

  

27  

 



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

 
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2014 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Quý Tỵ & Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 

 
… … …Các con đủ hiểu rằng: Phàm 
muôn việc chi cũng có thiệt và cũng có 
dối; nếu không có thiệt thì làm sao biết 
đặng dối; còn không có dối, làm sao 
phân biệt cho có thiệt... Cười... 
Thầy nói cho các con hiểu rằng: Muốn 
xứng đáng làm môn đệ Thầy là khổ 
hạnh lắm. Hễ càng thương bao nhiêu 
thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như 
đáng làm môn đệ Thầy thì là Bạch 
Ngọc Kinh mới chịu rước; còn ngã thì 
cửa Ðịa Ngục lại mời. Thương thương, 
ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi! 
Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét 
mà không lời khuyến dụ; cũng 
chẳng vì thương mà không sai quỉ 
dỗ dành. … … … 
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN -  Q.1-Bài 06 
13-03-1926 (âl. 29-01-Bính Dần) 

 

24-12 âl. Lễ đưa Chư Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rước Chư Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

   TẾT  
DƯƠNG LỊCH 

1 th. 12  

 

2 

  

2  

 

3 

 

3  

 

4 

  

4  

 

5 

  

5  

 

6 

  

6  

 

7 

  

7  

 

8 

  

8  

 

9 

  

9  

 

10 

  

10  

 

11 

  

11  

 

12 

  

12  

 

13 

  

13  

 

14 

  

14  

 

15 

  

15  

 

16 

  

16  

 

17 

  

17  

 

18 

  

18  

 

19 

  

19  

 

20 

  

20  

 

21 

  

21  

 

22 

  

22  

 

23 

  

23  

 

24 
Lễ đưa  

Chư Thánh  
(T.lễ)  

24  

 

25 

  

25  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY  

26  

 

27 

  

27  

 

28 

 

28  

 

29 

  

29  

 

30 
  Lễ Giao Thừa, 
rước Chư thánh 

12 giờ khuya 
(T.lễ)   

30  

 

31 

  TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. giêng  

 

  



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

 
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2014 
Tháng Giêng (thiếu)  

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 

 
 
 
 
Những vạn vật Âm Dương tạo hóa, 
Dầu cỏ cây hoa quả biến sanh. 
Con người đứng phẩm tối linh. 
Nửa người nửa Phật nơi mình anh nhi. 
 
Ðại Từ Phụ từ bi tạo hóa, 
Tượng mảnh thân giống cả Càn Khôn. 
Vẹn toàn đủ xác đủ hồn. 
Xây cơ chuyển thế bảo tồn vạn linh. 
… … … 
 
 

Trích từ “KINH TẮM THÁNH” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 
 
 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thượng Ngươn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       
   Trai kỳ  
     

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

  

2 th. giêng  

 

2 

 

3  

 

3 

 

4  

 

4 

  

5  

 

5 

 

6  

 

6 

 

7  

 

7 

  

8  

 

8 

  Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

9 

 

10  

 

10 

  

11  

 

11 

  

12  

 

12 

  

13  

 

13 

  

14  

 

14 
 Lễ Thượng 

Ngươn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sư  

C-T-Đ 
15  

 

15 

  

16  

 

16 

 

17  

 

17 

 

18  

 

18 

  

19  

 

19 

  

20  

 

20 

 

21  

 

21 

  

22  

 

22 

  

23  

 

23 

   

24  

 

24 

  

25  

 

25 

  

26  

 

26 

  

27  

 

27 

  

28  

 

28 

  

29  
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NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 

Tham chiếu: 
● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      
1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rước Chư-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thượng-Ngươn  

Lễ kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thượng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chư Thánh Phước-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Ngươn  

Lễ kỷ-niệm Chư Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Ngươn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chư vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đưa Chư Thánh Tiểu lễ 
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